PHỤ LỤC 01
DANH MỤC THÔNG TIN, BÁO CÁO ÁP DỤNG CHO BẢO HIỂM TIỀN GỬI VIỆT NAM BÁO CÁO NGÂN HÀNG NHÀ NƯỚC
(Ban hành kèm theo Thông tư số  34 /2016/TT-NHNN ngày  28/12/2016
	STT
	Thông tin báo cáo
	Phương thức
	Định kỳ 
	Thời hạn
	Đơn vị nhận báo cáo

	1
	Thông tin về việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi

	
	Báo cáo việc chấp hành quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi
	Văn bản và điện tử
	6 tháng, năm
	Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo (theo mẫu Phụ lục 01 – Biểu số B01-BHTG)
	Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (viết tắt là Cơ quan TTGSNH), Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

	
	
	Văn bản
	Đột xuất
	Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
	

	2
	Thông tin về việc trả tiền bảo hiểm đối với người được bảo hiểm tiền gửi

	
	Báo cáo tổng hợp về chi trả bảo hiểm tiền gửi
	Văn bản và điện tử
	6 tháng, năm
	Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo (theo mẫu Phụ lục 01 – Biểu số B02-BHTG)
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố


	
	
	Văn bản
	Đột xuất
	Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
	

	3
	Báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quy định tại Khoản 10 Điều 13 của Luật Bảo hiểm tiền gửi

	3.1
	Báo cáo giám sát đối với tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi 
	Văn bản
	Quý
	Chậm nhất 45 ngày kể từ ngày kết thúc Quý báo cáo
	Cơ quan TTGSNH

	
	
	Văn bản
	Đột xuất
	Theo yêu cầu của Ngân hàng Nhà nước
	Cơ quan TTGSNH

	3.2
	Báo cáo khi tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi vi phạm quy định về an toàn hoặc vi phạm các quy định về pháp luật ngân hàng khác.
	Văn bản
	Đột xuất
	Báo cáo kịp thời ngay khi phát sinh
	Cơ quan TTGSNH

	3.3
	Báo cáo khi hoạt động của tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi có nguy cơ dẫn đến mất khả năng chi trả, thất thoát tài sản hoặc có tác động tiêu cực tới các tổ chức tín dụng khác.
	Văn bản
	Đột xuất
	Báo cáo kịp thời ngay khi phát sinh
	Cơ quan TTGSNH

	4
	Báo cáo tài chính và báo cáo hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

	4.1
	Bảng cân đối tài khoản kế toán
	Văn bản và điện tử
	Tháng
	Chậm nhất 10 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo
	Cơ quan TTGSNH

	4.2
	Báo cáo tài chính quy định theo quy định của Bộ Tài chính về hướng dẫn chế độ kế toán áp dụng đối với Bảo hiểm  tiền gửi Việt Nam:

	
	- Bảng cân đối kế toán
	Văn bản và điện tử
	Năm
	- Báo cáo quý gửi chậm nhất trong vòng 30 ngày kể từ ngày kết thúc quý;

- Báo cáo năm gửi chậm nhất trong vòng 90 ngày kể từ ngày kết thúc năm tài chính.
	Cơ quan TTGSNH, Vụ Tài chính – Kế toán

	
	- Báo cáo kết quả hoạt động
	Văn bản và điện tử
	Năm
	
	

	
	- Báo cáo lưu chuyển tiền tệ
	Văn bản và điện tử
	Năm
	
	

	
	- Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi
	Văn bản và điện tử
	Năm
	
	

	
	Báo cáo tình hình lập và sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ
	Văn bản và điện tử
	Năm
	
	

	
	Bản thuyết minh báo cáo tài chính
	Văn bản và điện tử
	Năm
	
	

	
	Bảng cân đối kế toán giữa niên độ (dạng đầy đủ)
	Văn bản và điện tử
	Quý
	
	

	
	Báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ (dạng đầy đủ)
	Văn bản và điện tử
	Quý
	
	

	
	Báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ (dạng đầy đủ)
	Văn bản và điện tử
	Quý
	
	

	
	Báo cáo kết quả hoạt động đầu tư nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi giữa niên độ (dạng đầy đủ)
	Văn bản và điện tử
	Quý
	
	

	
	Báo cáo tình hình lập và sử dụng quỹ dự phòng nghiệp vụ giữa niên độ (dạng đầy đủ)
	Văn bản và điện tử
	Quý
	
	

	
	Bản thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc
	Văn bản và điện tử
	Quý
	
	

	4.3
	Báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán
	Văn bản và điện tử
	Ngay sau khi Kiểm toán Nhà nước kiểm toán và xác nhận
	
	Cơ quan TTGSNH

	5
	Các thông tin khác về hoạt động bảo hiểm tiền gửi theo yêu cầu của NHNN

	5.1
	Báo cáo tổng hợp kết quả hoạt động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	Văn bản
	Năm
	Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ  báo cáo
	Cơ quan TTGSNH

	5.2
	Kế hoạch kiểm tra tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam
	Văn bản
	Năm
	Chậm nhất 05 ngày sau khi có Kế hoạch

(theo mẫu Phụ lục 01 – Biểu số B03-BHTG)
	Cơ quan TTGSNH, Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố

	5.3
	Báo cáo tổng hợp kết quả kiểm tra việc chấp hành các quy định pháp luật về bảo hiểm tiền gửi của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đối với các tổ chức tham gia Bảo hiểm tiền gửi
	Văn bản
	6 tháng, Năm


	Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc kỳ báo cáo
	Cơ quan TTGSNH

	5.4
	Báo cáo tình hình thu phí bảo hiểm tiền gửi
	Văn bản và điện tử
	Quý, Năm

(bao gồm cả Quý IV)
	Chậm nhất 30 ngày kể từ ngày kết thúc Quý báo cáo (theo mẫu Phụ lục 01 – Biểu số B04-BHTG)
	Cơ quan TTGSNH

	5.5
	Báo cáo tình hình tài sản có – tài sản nợ theo Phụ lục III – Biểu số 3.2–NHNN đính kèm Nghị định số 82/2007/NĐ-CP ngày 23/5/2007 của Chính phủ về cung cấp thông tin phục vụ xây dựng và điều hành chính sách tiền tệ quốc gia và các văn bản sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có)
	Văn bản
	Tháng
	Chậm nhất 15 ngày của tháng tiếp theo ngay sau tháng báo cáo
	Vụ Dự báo, thống kê

	5.6
	Báo cáo về giám sát tài chính, đánh  giá hiệu quả hoạt động và xếp loại hàng năm theo quy định của pháp luật
	Văn bản
	Năm
	Chậm nhất trong vòng 90 ngày từ ngày kết thúc năm tài chính
	Cơ quan TTGSNH, Vụ Tài chính – Kế toán


5

